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LỜI NÓI ĐẦU

T

ập Trung Bộ Giản Yếu này lần đầu tiên ra ấn bản vào năm 2022 
đã được chư vị thức giả và quý tăng ni sinh cũng như nhiều 
phật tử phản hồi tích cực và mong muốn tác phẩm này được 

xuất bản rộng rãi để người học Phật dễ dàng thâm nhập vào tuệ giác 
của Đức Phật từ các bộ Nikāya, đặc biệt là Trung Bộ Kinh.

Từ những kinh điển do chính Đức Phật tuyên thuyết, người học 
Phật với trí tuệ có thể nhận ra được thế nào là tuệ giác của Ngài. Trong 
Phật giáo Đại thừa, tuệ giác này chính là ‘Phật tri kiến’ mà Kinh Pháp Hoa 
xem là mục tiêu duy nhất khiến Đức Phật xuất hiện ở cõi đời này: “Đại 
sự nhân duyên Phật ra đời là để khai, thị, ngộ, nhập Phật tri kiến cho 
chúng sanh.” ‘Phật tri kiến’ nghĩa là ‘cái biết và cái thấy của Phật.’ Ý nghĩa 
này như vậy của thuật ngữ lại được diễn dịch là “phật tánh hay tánh giác 
nơi mỗi chúng sanh” thì nghe không được hợp lý và ý nghĩa vẫn mơ hồ. 
Về bản thể luận, cách diễn dịch này không sai, nhưng nó đã đi tắt và đã 
bỏ qua phần nội dung chánh yếu của Phật giáo, đó là ‘cái biết và cái thấy 
của Phật.’

Nhìn tổng quan hai trường phái chính của Phật giáo, chúng ta thấy 
rằng Thượng tọa bộ chủ trương trung thành gìn giữ ‘Phật ngôn’ hay ‘lời 
nói’ của Đức Phật (buddhavacana), trong khi Đại thừa lại chủ trương gìn 
giữ ‘Phật ý’ hay ‘tuệ giác’ của Ngài (Phật tri kiến). Kỳ thực, hai chủ trương 
đặc thù của hai trường phái này luôn luôn dung hợp để gìn giữ giềng 
mối chính thống của Đức Phật trong suốt chiều dài lịch sử biến thiên 
của Phật giáo. Vì lý do đó, các nhà Đại thừa hết sức thận trọng trong 
mọi hình thái diễn ngôn với khuyến cáo rằng: “Y kinh giải nghĩa tam thế 



Phật oan; ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết.” Và trong rừng kinh điển 
của Phật giáo, thể loại kinh điển cổ xưa và nguyên thủy nhất, và được 
xem là ‘Phật ngôn’ làm căn cứ cho mọi diễn ngôn của Phật giáo chính là 
các bộ A-hàm của Bắc truyền thuộc hệ kinh điển Sanskrit (nay thuộc Hán 
tạng) và các bộ Nikāya của Nam truyền thuộc hệ kinh điển Pāli. Thể loại 
kinh điển này chủ yếu bao gồm những bộ sưu tập lời dạy của Đức Phật 
mà các nhà Phật học cho là được thuyết giảng bởi chính Đức Phật trong 
suốt gần nửa thế kỷ hoằng Pháp đó đây của Ngài tại miền bắc Ấn Độ. 
Nội dung của những lời dạy trong đó tất nhiên minh họa ‘Phật tri kiến’ 
hay ‘cái thấy và cái biết của Phật.’

Thật vậy, những tư tưởng cốt tủy của Đại thừa thuộc Phật ý, như 
không tánh, phật tánh, trung đạo, duyên khởi, duy thức, sự huyễn hóa, 
vô thủ trước, phương tiện thiện xảo… đều có nguồn gốc rất sơ khai từ 
các bộ A-hàm và các bộ Nikāya. Do đó, để thâm nhập vào tuệ giác hay 
tri kiến của Phật và để sống đúng với ‘Pháp thiết thực hiện tại,’ hai chủ 
trương đặc thù trên của hai trường phái cần được xem là tôn chỉ kép 
của Phật giáo, làm định hướng cho người học Phật bước lên đạo lộ ngộ 
nhập tuệ giác ấy nơi tự thân.

Thuộc thể loại kinh điển Phật ngôn, Trung Bộ Kinh được biên soạn 
thành tập Trung Bộ Giản Yếu này với mong ước người học Phật tiếp cận 
dễ dàng hơn vào tuệ giác hay tri kiến của Đức Phật. Bộ kinh này cũng là 
nguồn cảm hứng cho soạn giả nghĩ đến việc trì tụng kinh này theo nhịp 
mõ truyền thống của Phât giáo Việt Nam. Và trong thời gian soạn Trung 
Bộ Tụng, soạn giả đồng thời hiệu đính lại Trung Bộ Giản Yếu cho lần tái 
bản này. Dù được cố gắng với toàn tâm ý, tác phẩm này vẫn khó tránh 
khỏi những khiếm khuyết do khả năng giới hạn của soạn giả. Kính mong 
sự cảm thông và chỉ giáo từ chư vị hữu duyên với Trung Bộ Giản Yếu này.

Thiền viện Vạn Hạnh, tiết xuân 2024
 Soạn giả



DẪN NHẬP 

T

rung Bộ Giản Yếu là tác phẩm được biên soạn dựa trên nguyên 
bản Việt ngữ Trung Bộ Kinh do HT. Thích Minh Châu dịch từ 
nguyên bản Pāli, bản dịch duy nhất hiện nay được tái bản 

nhiều lần. Duyên khởi của tác phẩm này là vào năm 1998, Hòa thượng 
dịch giả, cũng là Bổn sư của tôi, hướng dẫn tôi soạn từng kinh và dần 
dần hoàn tất được Tập I (50 kinh) như là giáo trình Trung Bộ của Khóa 
IV, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh. Nhưng do phải đi 
học Ấn Độ nên công việc này của tôi bị gián đoạn một thời gian khá 
dài. Sau khi học về, tôi tiếp tục công việc này như là sứ mệnh mà Hòa 
thượng Bổn sư đã giao phó – làm sao tăng ni sinh có thể thâm nhập 
được Trung Bộ nói riêng và năm bộ Nikāya nói chung để họ hiểu được 
thế nào là một sa-môn Thích tử và phải sống ra sao để đúng với bản 
hoài của Đức  Phật. 

Trung Bộ (Majjhima Nikāya) là bộ kinh thứ hai trong năm bộ Nikāya 
của Kinh tạng Pāli: (1) Trường Bộ, (2) Trung Bộ, (3) Tương Ưng Bộ, (4) Tăng 
Chi Bộ và (5) Tiểu Bộ.1 Có thể nói, trong năm bộ Nikāya, Trung Bộ là bộ 
kinh có sức lan tỏa nổi trội nhất trong các cộng đồng học Phật ngày nay. 
Sở dĩ như vậy là vì các kinh trong Trung Bộ không quá dài như trong 

1.	 Chúng ta cũng làm quen với cách gọi gãy gọn tên các bộ kinh – Trung Bộ, Trường 
Bộ... (mà không có chữ “Kinh”) – để�  tránh hiể�u lầ�m. Cụm từ “Kinh Trung Bộ” dễ�  đưa 
đế�n hiể�u lầ�m rằ�ng đó chỉ� là một kinh, trong khi bộ kinh này chứa đế�n 152 kinh 
riêng biệt. Chữ Nikāya có nghĩ�a là bộ, nhóm, bộ phái, đoàn thể, và cũng có thể�  dịch là 
bộ kinh (tức là một bộ sưu tập gồ�m có nhiề�u kinh). Phật tử Việt Nam đã quen với 
cách gọi kinh điể�n Đại thừa nên khó hì�nh dung được việc gọi kinh Phật mà không có 
chữ “Kinh.” Đó có lẽ là lý do chữ “Kinh” được thêm vào cho dễ�  hiể�u, như Kinh Trung 
A-Hàm, Kinh Trung Bộ, v.v. Tuy vậy, các bộ A-hàm do Hương Tí�ch xuấ�t bản không có 
chữ ‘Kinh.’
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Trường Bộ, không quá ngắn đến thiếu tình tiết (kể chuyện) như trong 
Tương Ưng và trong Tăng Chi. Đặc biệt, bộ kinh này có nhiều giáo lý và 
tư tưởng được đưa vào trong từng bối cảnh khác nhau, giúp người đọc 
hiểu một cách thực tế giáo lý của Đức Phật. Trong lời giới thiệu bản Việt 
dịch Trung Bộ (bản in 1986) của mình, Hòa thượng nhận xét như sau: 
“Kinh Trung Bộ không những là cốt lõi trong Kinh tạng Pāli mà còn diễn 
đạt rất súc tích và đầy đủ những định nghĩa căn bản các danh từ đạo 
Phật và còn diễn đạt rất phong phú và đa dạng những pháp môn tu tập 
đưa đến Niết-bàn. Chưa học Kinh Trung Bộ là chưa nắm được tinh hoa 
của đạo Phật nguyên thủy. Chưa nghiên cứu Kinh Trung Bộ rất có thể rơi 
vào những lệch lạc định nghĩa các danh từ chuyên môn trong đạo Phật 
mà Ðức Phật đã dày công định nghĩa, mỗi khi Ngài thuyết giảng giáo lý 
của Ngài.” Còn Hòa thượng Bhikkhu Bodhi trong lời giới thiệu bản dịch 
Anh ngữ Trung Bộ của mình cũng nhận định: “Nếu Trung Bộ cần được đặc 
trưng bằng một cụm từ duy nhất để phân biệt nó với các bộ kinh khác 
trong thánh điển Pāli, thì ta có thể mô tả rằng Trung Bộ là bộ kinh kết 
hợp nhiều sự sắp xếp ngữ cảnh phong phú nhất cùng với sự phân loại 
giáo lý sâu sắc nhất và toàn diện nhất” (Bodhi, 1995: 20). Với vị trí của 
Trung Bộ trong Kinh tạng Phật giáo nguyên thủy như thế, chắc chắn có 
nhiều người học Phật mong muốn được tiếp cận bộ kinh này.

Tuy nhiên, bộ kinh này không dễ thâm nhập và khó phân loại giáo 
lý khi phải lủi vào trong rừng chữ trùng trùng điệp điệp của nguyên bản. 
Như chúng ta biết, kinh điển Phật giáo nguyên thủy vốn là thể loại đọc 
tụng theo truyền thống khẩu truyền, và nó có thể đã được lưu truyền 
như vậy từ khi Đức Phật còn tại thế. Những đoạn trùng điệp trong các 
bài kinh là những cung bậc chuyển hóa tâm thức trong đời sống đọc 
tụng thánh điển của giới tăng sĩ. Điều quan trọng nữa là sự lặp đi lặp lại 
ấy có công năng không để sót một ý kinh nào, vì mỗi lần lặp lại là một 
lần được thêm vào một ý. Trải qua hơn bốn thế kỷ đọc tụng và truyền 
thừa, ngôn ngữ không có chữ viết này nhờ thế đã bảo lưu được lời dạy 
của Đức Phật một cách cẩn mật. 

Trong lời giới thiệu cho bản dịch Trung Bộ II của mình, Hòa thượng 
đã giải đáp thắc mắc của người đọc về những đoạn kinh trùng điệp rằng: 

“Có người than Kinh Pāli quá dài và có nhiều đoạn trùng điệp. Khi 
dịch kinh, bao giờ chúng tôi cũng phải kính trọng nguyên bản, và 
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vì vậy chúng tôi không có thể tự ý lược bỏ những đoạn trùng điệp, 
dầu rằng nguyên bản Pāli chúng tôi phiên dịch cũng đã lược bỏ khá 
nhiều. Điều chúng ta nên nhớ là phần lớn Kinh điển được kiết tập 
trong các Đại hội Kiết tập và đều do chư Tăng tụng đọc lại những 
đoạn các vị ấy đã ghi nhớ, và lẽ dĩ nhiên khi tụng đọc, không bao 
giờ có chuyện lược bỏ. Lại nữa, Đức Phật trong khi đi truyền giáo, 
mỗi kinh đều được giảng trọn vẹn trong mỗi hoàn cảnh đặc biệt 
và chư Tăng ghi nhớ lại không bao giờ dám lược bỏ các đoạn đã 
được nghe. Do đó, có nhiều đoạn trùng điệp, khó lòng lược bỏ cho 
được. Dầu thế nào, các đoạn trùng điệp vẫn có sự tác dụng cho 
người đọc, vì không gì tốt đẹp hơn là được nhắc đi nhắc lại nhiều 
lần những giáo lý quan trọng và những pháp tu căn bản” (MCTT, Tập 
4, tr. 17). 

Như vậy, mục đích của ngôn ngữ trong kinh điển Phật giáo nguyên 
thủy là bảo lưu cẩn mật lời dạy của Đức Phật trong tu viện từ thế hệ này 
sang thế hệ khác, chứ không phải nhằm đáp ứng các mục đích nghiên 
cứu hay tìm hiểu của người ngoài cuộc. Thêm vào đó là chủ trương tuyệt 
đối trung thành với nguyên bản của dịch giả, nên Trung Bộ nói riêng và 
Kinh điển Pāli nói chung không dễ dàng thâm nhập đối với người học 
khi tiếp cận kho tàng trí tuệ siêu việt này của Phật giáo. Nhưng để phổ 
biến lời dạy của Đức Phật thì không thể ‘đóng cửa chùa’ như vậy mãi 
được. Có lẽ vì lý do đó mà chính Hòa thượng là dịch giả của bộ kinh đã 
khởi xướng cho sự ra đời tác phẩm Trung Bộ Giản Yếu này.

Hiện nay đã có nhiều tác phẩm chuyên khảo được biên soạn từ bản 
dịch Việt ngữ Trung Bộ; và có rất nhiều bài viết được ra đời liên quan đến 
các chủ đề giáo lý hay những bài kinh nào đó của bộ kinh. Các công 
trình trước tác này khá đa dạng với nhiều thể loại khác nhau, như tóm 
tắt, tìm hiểu, toát yếu, diễn giải, bình giảng, thi hóa, v.v. Chư vị tác giả đã 
tha thiết nói lên tiếng nói của mình về những giá trị nhân văn của Phật 
giáo nguyên thủy, đồng thời giúp độc giả biết tư duy lời dạy của Đức 
Phật đa chiều và thực tiễn hơn. Tuy vậy, một mong mỏi khá phổ biến 
của người học Phật là làm sao họ có thể tìm hiểu lời dạy của Đức Phật 
trực tiếp từ kinh văn. Để đáp ứng mong mỏi ấy cũng như để góp phần 
lan tỏa giáo lý Phật giáo nguyên thủy, Trung Bộ Giản Yếu được biên soạn 
với mong ước người đọc dễ dàng tiếp cận lời dạy của Đức Phật một 
cách có hệ thống từ bản kinh.
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Trung Bộ Giản Yếu là tác phẩm được biên soạn dưới hình thức ‘giản 
yếu’ – tức là làm ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ những nội dung chính yếu 
– của Trung Bộ. Trong đó, mỗi bài kinh được lược bớt những phần lặp 
đi lặp lại và giữ nguyên văn những phần thiết yếu của bài kinh. Và mỗi 
kinh, như là một thực thể riêng biệt, được bố cục thành ba phần chính: 
A. Giới thiệu, B. Chánh kinh, và C. Kết kinh. 

Phần A là giới thiệu, gồm có hai đoạn. Đoạn một là giới thiệu khái 
quát bài kinh: nơi Thế Tôn đang ở và nhân duyên dẫn đến bài pháp hay 
cuộc đối thoại, đồng thời gợi cho độc giả biết nội dung gì sẽ được nói 
trong phần chánh kinh. Với vài dòng ở đoạn một này, độc giả có thể 
biết đại khái bài kinh. Đoạn hai là tư tưởng: giải thích ý nghĩa tựa kinh 
(nếu cần) và nêu đại ý của kinh, đôi lúc chỉ là một ý nghĩa hoặc một tư 
tưởng nội hàm có tính chủ quan của soạn giả được đề xuất để đánh 
động vào tâm thức của độc giả đối với thực tế. Đoạn hai này nhằm gợi 
ý suy ngẫm. Như vậy, hai đoạn của phần giới thiệu chưa đi vào nội dung 
chính nhưng cũng có thể giúp độc giả nắm được kiến thức và tư tưởng 
khái quát của bài kinh.

Phần B là chánh kinh, phần nội dung chính của kinh. Mỗi kinh 
có một kết cấu nội dung không giống nhau nên không có nguyên tắt 
chung cho việc hình thành bố cục. Bố cục tùy từng bài kinh mà có các 
tiêu đề lớn, nhỏ theo kết cấu của mỗi kinh, và tuyệt đối không thay đổi 
thứ tự của kinh văn. Yếu tố chủ quan nếu có là ở các tiêu đề mà soạn 
giả cẩn trọng phân đoạn, phân ý và đặt tên để hàm nghĩa tốt nhất cho 
các đoạn kinh trong ngữ cảnh của chúng. Nhờ các tiêu đề và các phân 
đoạn, những chỗ trùng lặp trở nên dễ thấy và dễ dàng được lược bỏ, và 
ý kinh hiện rõ cho người đọc. Thật ra, có nhiều cách giản lược được vận 
dụng với mục đích làm sáng tỏ nội dung chính của bài kinh. Chẳng hạn, 
trong kinh Ví Dụ Con Rắn (Kinh 22), tỷ-kheo Ariṭṭha khởi lên tà kiến và 
bài pháp được Thế Tôn thuyết để giải quyết tà kiến ấy. Nhưng bài kinh 
mô tả các tình tiết từ khi vị tỷ-kheo này khởi lên tà kiến cho đến khi tà 
kiến ấy được trình lên Thế Tôn kéo dài đến mấy trang kinh. Những đoạn 
như thế có lẽ đã khiến người mới đọc kinh cảm thấy khó kiên nhẫn để 
tìm ra nội dung của bài kinh. Công việc lược bớt ở đây là tóm tắt trong 
một dòng ở phần giới thiệu thay cho mấy trang kinh ấy, và đoạn tà kiến 
của Ariṭṭha trình lên Thế Tôn được bắt đầu cho phần chánh kinh. Điều 
quan trọng là nội dung của bài kinh được thấy như một thể thống nhất 
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cố kết với nhau bởi các tiêu đề. Và tất cả các tiêu đề lớn và nhỏ trong 
một kinh chính là cái sườn tổng thể mà người đọc có thể dễ dàng nắm 
bắt ý nghĩa bài kinh một cách tổng thể, đơn giản và dễ nhớ. 

Phần C là kết kinh, tức là kết quả của bài kinh sau khi bài pháp 
được thuyết giảng. Kết kinh phần lớn là lời của thính giả; có khi đó là 
lời đề cập quả chứng mà thính giả đạt được sau khi nghe pháp; hoặc 
hai vị tôn giả tán thán nhau về lợi ích của bài pháp; hoặc đâu đó là lời 
của Đức Phật đặt tên cho bài kinh, v.v. Lời kết được thấy nhiều nhất 
là lời “hoan hỷ tín thọ phụng hành” của các tỷ-kheo sau khi nghe Thế 
Tôn thuyết pháp. Nhưng đối với những kinh được thuyết cho các người 
ngoại đạo, lời kết thường được thính giả nói lên lòng tịnh tín của mình 
sau khi nghe pháp: “Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama!... như người dựng 
đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, 
chỉ đường cho những kẻ bị lạc hướng... từ nay cho đến mạng chung, con 
trọn đời quy ngưỡng.” Người đọc có thể hình dung được rằng lời nói này 
đã bị rập khuôn và bị đồng bộ hóa trong những trường hợp người ngoại 
đạo tự nguyện cải đạo theo Phật giáo (hoặc quy y Tam Bảo, hoặc xuất 
gia thành bậc a-la-hán); đây ắt là đặc điểm của truyền thống đọc tụng để 
lưu truyền lời dạy của Đức Phật. Bên cạnh đó cũng có số ít kinh không 
có phần kết rõ ràng. Nói tóm lại, hầu hết các kinh cuối cùng mang lại lợi 
ích cho thính giả: hoặc chứng đắc các thánh quả, hoặc trở thành một 
Phật tử thọ Tam quy, hoặc là hoan hỷ tín thọ phụng hành bài pháp, v.v. 

Với giá trị học thuật cao, mỗi bài kinh của Trung Bộ là một tác phẩm 
văn học chỉnh thể về cả hình thức lẫn nội dung, đầy tính khúc chiết, 
mạch lạc và tinh tế, dẫn lối suy tư theo dòng tâm thức trong tự thân 
người đọc. Đây chính là điều thú vị mà người biên soạn cảm nhận được 
khi đắm mình trong rừng sâu Phật pháp với muôn màu hoa thơm quả 
ngọt. Trong các bộ Nikāya, chỉ có Trường Bộ và Trung Bộ mới có đầy đủ 
các yếu tố chỉnh thể này; còn Tương Ưng Bộ và Tăng Chi Bộ (cũng như 
các tập kinh nhỏ của Tiểu Bộ) thì hiếm có được như vậy, và cũng không 
cần thiết, bởi lẽ người đọc có thể ngầm hiểu chúng sau khi đã nắm vững 
Trung Bộ.

Trung Bộ gồm có 152 kinh với rất nhiều thành phần thính giả khác 
nhau, do vậy, có rất nhiều lối trình bày và giải thích Pháp khác nhau. Đức 
Phật là đấng Pháp Vương nên những gì Ngài (hay các đệ tử của Ngài) nói 
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ra đều là Pháp. Và để hiểu Pháp đích thực như vậy là gì, ta không thể chỉ 
đọc một hay vài kinh nào đó là đủ, mà phải đọc nhiều kinh và đọc nhiều 
lần, đồng thời phải biết cách đọc để hiểu Pháp trong mỗi kinh. Trong 
Trung Bộ, chữ “Pháp” (Dhamma) có một định nghĩa duy nhất và được lặp 
lại nhiều lần bởi chính Đức Phật rằng: “Pháp là thiết thực hiện tại, không 
có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, chỉ người trí 
mới tự mình giác hiểu.” Pháp như vậy không thể nằm trên mặt chữ hay 
trong bất kỳ một khái niệm nào, mà nó chính là thực tại của tâm thức. 
Pháp ấy chỉ được an trú bởi người trí, hoặc được cảm nhận bởi thính giả 
của Đức Phật ngay lúc Ngài “truyền cảm hứng” cho họ. Kinh điển đã trải 
qua mấy ngàn năm, nên muốn cảm nhận Pháp trong đó, ta phải kéo nó 
về với thực tại. Khi đọc một bài kinh, người đọc cũng phải là hành giả, 
cảm nhận một cách chân thành và thể nhập được rằng mình đang ở 
đâu đó trong bài kinh. Pháp không là gì, mà chính là gì mình đang cảm 
nhận. Đó là cách để hiểu Pháp nguyên thủy của Đức Phật, là thiết thực 
hiện tại, là an lạc ngay bây giờ và tại đây. Và để tránh rơi vào quan điểm 
phiến diện, người đọc phải đọc nhiều kinh để hiểu một cách tổng thể và 
sâu sắc các pháp sai biệt. Trung Bộ có 152 kinh riêng biệt để người đọc 
thể nghiệm và an trú Pháp ngay trong thực tại cuộc sống này.

Trong lời giới thiệu cho ấn bản đầu tiên (1973) của Trung Bộ Kinh 
tập I, Hòa thượng dịch giả đã thống thiết sách tấn độc giả rằng: “Chỉ 
có người đọc, sau khi tự mình đọc, tự mình tìm hiểu, tự mình suy tư, 
tự mình quán sát, tự mình chứng nghiệm trên bản thân, mới có thể tự 
mình hiểu và thấy đoạn nào là thật sự nguyên thủy. Trách nhiệm tìm 
hiểu, chứng nghiệm cá nhân là trách nhiệm của người đọc, không phải 
của người dịch, vì Đạo Phật là Đạo đến để mà thấy, chớ không phải đến 
để nhờ người thấy hộ, Đạo của người có mắt (cakkhumato), không phải 
Đạo của người nhắm mắt, Đạo của người thấy, của người biết (passato 
jānato), không phải Đạo của người không thấy, không biết (apassato 
ajānato). Nên chỉ có người đọc mới có thể tự mình thấy, tự mình hiểu và 
tự mình chứng nghiệm.”

]

Một tâm lý của nhiều độc giả khi thấy thời Đức Phật có nhiều vị 
chứng thánh quả nên cho rằng: “Thánh quả là chuyện của ngày xưa; 
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ngày nay làm gì có người chứng (bốn) thánh quả (!)” Đây là tâm lý nguy 
hiểm, dẫn người đọc tiếp cận sai lạc kinh điển Phật giáo nguyên thủy. Có 
hai nguyên do đưa đến tâm lý này cần được làm rõ: (1) hình ảnh người 
xuất gia được thấy không chân chánh, (2) các thánh quả bị lý tưởng hóa 
xa rời với thực tế. 

Thứ nhất là, trong thực tế, nhiều hình ảnh người xuất gia có lối sống 
ăn chơi sa đọa (được lan truyền một cách nhanh chóng trên các trang 
mạng xã hội). Chiếc áo tu sĩ – biểu tượng của Phật giáo – bị cộng đồng 
(mạng) nhìn thấy và bị đánh đồng là Phật giáo thời nay như vậy(!) Thông 
thường người ta chỉ dựa vào những hiện tượng bề nổi cá biệt nào đó 
để nhận xét Phật giáo. Nhưng kỳ thật, thời nào cũng có người tu chân 
chánh và người tu không chân chánh. Kinh Không Uế Nhiễm (Kinh 5: 
III.1) cho chúng ta biết, khi Đức Phật còn tại thế, trong Tăng chúng đã 
có những người xuất gia không chân chánh rồi, như tôn giả Moggallāna 
mô tả:

“Hiền giả Sāriputta, có những người không phải vì lòng tin, chỉ vì 
sinh kế, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, những người 
xảo trá, lường gạt, hư ngụy, trạo cử, kiêu mạn, dao động, lắm lời, tạp 
thoại, không hộ trì các căn, không tiết độ trong ăn uống, không chú 
tâm cảnh giác, không tha thiết với hạnh sa-môn, không nhiệt thành 
tôn trọng Phật pháp, ưa sống sung túc, biếng nhác, dẫn đầu về đọa 
lạc, chối bỏ trọng trách sống viễn ly, giải đãi, không tinh tấn, thất 
niệm, không tỉnh giác, không định tâm, tâm tán loạn, liệt tuệ, đần 
độn. tôn giả Sāriputta với pháp môn này như là với tâm của tôn giả 
biết tâm của những hạng người ấy.”

Đoạn trích cung cấp cho chúng ta chứng cứ để biết rõ Phật giáo 
thời Đức Phật còn tại thế. Quả thật, Phật giáo xưa cũng như nay đều có 
người “vì sinh kế mà xuất gia”; có người “xảo trá, lường gạt”; có người “ưa 
sống sung túc, dẫn đầu về đọa lạc” v.v. Điều quan trọng là người đi trước 
phải có trách nhiệm giáo dục, như tôn giả Sāriputta đã làm và được tôn 
giả Moggallāna tán thán: “Thật lành thay, một vị tôn giả đồng phạm hạnh 
đã khiến cho vượt khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện!” Như vậy, thời 
nào người tu cũng phải đi trên đạo lộ đoạn trừ bất thiện tham, sân, si, và 
nỗ lực thành tựu chánh thiện vô tham, vô sân, vô si. Do đó, không có lý 
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do hợp lý khi cho rằng người xưa mới chứng các thánh quả, còn người 
thời nay thì không thể. 

Thứ hai là chủ trương đề cao các thánh quả thành lý tưởng xa rời 
với thực tế. Đây cũng chính là nguyên nhân đưa đến sự tranh cãi về quan 
điểm a-la-hán của ngài Đại Thiên. Có hai quan điểm được chấp nhận và 
được đề xuất trong Kinh tạng: (i) cần lý tưởng hóa hay cần niềm tôn kính 
thiêng liêng đối với các thánh quả để làm chỗ nương tựa cho sự thăng 
hoa tâm hồn trong đời sống tâm linh; (ii) mặt khác, cũng cần thực tiễn 
hóa các thánh quả đúng như kinh điển định nghĩa để sống và an trú 
sự giải thoát ngay trong hiện tại. Hai quan điểm này chính là hai đạo lộ 
niềm tin và trí tuệ của thánh đạo. Để hiểu rõ hai đạo lộ này, tôi xin trình 
bày thánh quả cơ bản nhất, đó là dự lưu (sotāpatti). 

Dự lưu (sotāpatti – Tu-đà-hoàn) là thánh quả đầu tiên, là cửa ngõ 
của thánh đạo, còn được gọi là nhập lưu. Những ai muốn vào dòng 
thánh phải đi ngang qua cửa ngõ này. (Còn quan điểm cho rằng cửa 
ngõ này chỉ dành riêng cho các bậc thánh sẽ dẫn đến tâm lý thụ động 
và bị rơi vào các tín điều, hoặc tự thả mình buông trôi theo các dục.) 
Theo Kinh tạng, quả dự lưu được chứng đắc bằng hai phương hướng: trí 
tuệ và niềm tin. Bằng trí tuệ, quả vị dự lưu tương đương với sự đoạn trừ 
ba hạ phần kiết sử (ba sự trói buộc vào cảnh giới dục thấp kém): thân 
kiến, nghi, giới cấm thủ. Và bằng niềm tin, vị đệ tử thành tựu được bốn 
dự lưu phần: tịnh tín bất động đối với Phật, Pháp, Tăng, và có giới hạnh. 
Đức Phật đã định nghĩa quả dự lưu theo hai hướng rõ ràng như vậy và 
cho phép các đệ tử dựa trên tiêu chuẩn đó để tự tuyên bố mình là bậc 
dự lưu. 

Trước tiên là phương pháp đưa đến quả dự lưu dành cho người trí, 
có trí tuệ nhạy bén, thiên về lý trí, thích suy tư tìm hiểu, đó là sự đoạn 
trừ ba kiết sử: thân kiến (sakkāya-diṭṭhi), nghi (vicikicchā), giới cấm thủ 
(sīlabbata-parāmāsa). 

Thân kiến là quan điểm (diṭṭhi) cho rằng có một cái thân năm uẩn 
thường hằng (sakkāya), tức là chấp “có” một tự ngã thường hằng. Với tuệ 
giác vô thượng, Đức Phật khai thị rằng “cái tôi” như vậy có là do chấp 
thủ (upādāna) mà có. Ngài phân tích cái tôi ấy ngang qua năm thủ uẩn 
(pañc’upādānakkhandhā), tức năm phạm trù chấp thủ. “Cái tôi” ấy ‘bám 
vào’ để hiện hữu khi thì nơi sắc, khi thì nơi thọ, khi thì nơi tưởng, khi 
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thì nơi hành, khi thì nơi thức; và ngoài năm uẩn ra “cái tôi” không thể 
thấy. Trong khi đó, sắc thân này nhờ thức ăn nuôi dưỡng; thọ, tưởng, 
hành nhờ xúc nuôi dưỡng; thức nhờ danh sắc nuôi dưỡng (Kinh 109: I.6), 
cho nên năm uẩn là trống rỗng, do duyên sinh, vô thường, thì làm gì 
tìm thấy được ‘tự ngã’ thường hằng trong năm uẩn? Theo quỹ thời gian, 
chúng ta thấy năm uẩn trước so với năm uẩn sau đã hoàn toàn khác 
nhau: thân thể (sắc), sở thích (thọ), suy nghĩ (tưởng), chí hướng (hành) và 
hiểu biết (thức), tất cả đều đã thay đổi và không có một cái tôi bất biến. 
Thế nhưng cái gì đã đồng nhất năm uẩn trước và năm uẩn sau thành 
một, là bất biến? Đó chính là upādāna, chấp thủ. Chính chấp thủ đã làm 
lệch đi thực tại và cần phải tu tập để đoạn trừ sự chấp thủ ấy. “Cái tôi” 
thực chất không có lõi. Khi một người giác ngộ hay nhận ra được tánh 
‘không có lõi’ ấy hay tánh sanh diệt của năm uẩn và đạt được quyết định 
tánh (determination) về sự giả hợp của thân năm uẩn, khi ấy, vị ấy đoạn 
trừ được thân kiến, không còn bị rơi vào sự lầm tưởng hay tưởng tri về 
năm thủ uẩn, dù thuộc nội thân hay ngoại thân. 

Nghi (vicikicchā), kiết sử thứ hai, là tâm nghi ngờ, do dự, không có 
quyết định, nên không “hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn,” 
là chướng ngại lớn trên đạo lộ giải thoát. Sau khi đoạn trừ thân kiến, vị 
ấy thấy không có một thứ gì trên đời bền chắc ngoài ý nghĩ ‘phải buông 
bỏ chấp thủ năm uẩn,’ nên lòng được tự tín và nghi hoặc được tan biến. 
Và cũng từ đấy, vị ấy không có nghi ngờ đối với Phật, Pháp, Tăng, và giới, 
không có nghi ngờ đối với Bốn Thánh Đế, đối với quá khứ, tương lai và 
hiện tại, đối với thiện và bất thiện... Một người không nghi ngờ mới có 
đầy đủ tự tin và sự quyết định để thực hành thánh đạo. 

Giới cấm thủ (sīlabbata-parāmāsa), hạ phần kiết sử thứ ba, là chấp 
thủ những nguyên tắc, những luật lệ, những giới điều, những thứ chỉ 
trói buộc con người, không có mục đích, không đưa đến giải thoát. Ngay 
cả những giới được Đức Phật chế ra vì mục đích “biệt giải thoát,” nhưng 
nếu người thọ trì đưa đến kết quả ngược với mục đích ấy thì sự thọ trì 
ấy được xem là giới cấm thủ. Đoạn trừ giới cấm thủ là đặc tính giải thoát 
của Phật giáo. Phật giáo Đại thừa đã xây dựng lý tưởng Bồ-tát hạnh chủ 
yếu dựa trên cơ sở đoạn trừ giới cấm thủ này.

Tri kiến về sự đoạn trừ ba hạ phần kiết sử này là tuệ giác của Đức 
Phật, mở ra cho hành giả một tầm nhìn giải thoát và rõ ràng về thánh 
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đạo ngay tức thời. Với tuệ giác này, vị dự lưu nhận thức được tánh duyên 
sanh và đoạn diệt của thân năm uẩn (cũng như của mọi hiện hữu), có 
trí tuệ xác quyết, không có nghi ngờ do dự, và biết rõ mục tiêu hành 
trì, không bị rơi vào giới cấm thủ. Trường hợp tôn giả Sāriputta chứng 
dự lưu quả ngay sau khi nghe bài kệ từ tôn giả Assaji cho chúng ta thấy 
rằng trí tuệ có thể giúp nhận ra được thánh đạo ngay tức thời. 

Bên cạnh đó, phương pháp chứng quả dự lưu bằng niềm tin được 
Đức Phật hướng dẫn thông qua bốn dự lưu phần, là thành tựu lòng tin 
tuyệt đối (aveccapasāda) đối với Phật, Pháp, Tăng, và giới. Đây là phương 
pháp phù hợp với những người thiên về niềm tin, không ưa tư duy, và 
có tâm tư thuần tịnh, trong sáng. Những vị này tuy không giỏi Phật pháp 
nhưng với lòng tịnh tín bất động đối với Tam Bảo đã đạt được quyết 
định tánh trên thánh đạo. Trong tâm của họ, không có một hạnh phúc 
thế gian nào có thể sánh được với niềm vui sướng (pasāda - joy) của họ 
đối với Tam Bảo. Họ sống nhiệt thành và hân hoan, giữ giới miên mật, 
không màng gì cho bản thân, không sợ hãi đối với cái chết và luôn nghĩ 
đến sự sẵn sàng cho cái chết một cách nhẹ nhàng. Tuy vậy, họ vẫn còn 
tham, sân, si (nhưng không ngoài tín ngưỡng họ đang theo), và tất nhiên 
vẫn còn chấp ngã nhưng biết tự sám hối. Hạng người này, cả xuất gia 
và tại gia, có thể được thấy đang hiện hữu trong các chùa hay trong các 
cộng đồng Phật giáo hiện tại. 

Tóm lại, bậc dự lưu là bậc đã đặt được chân đứng vững chắc trên 
thánh đạo nhờ tâm đạt được sự bất động sau khi thể nhập tuệ giác của 
Đức Phật hoặc sau khi thành tựu bốn dự lưu phần. Theo truyền thống 
Thánh điển, những vị này còn bị tái sanh tối đa bảy đời nữa, có nghĩa 
là họ vẫn còn ái dục, vẫn còn tham, sân, si; vì vậy họ cần phải tu tập. 
Những vị này có đời sống như người bình thường, nhưng nội tâm được 
an trú và có một lý tưởng cao đẹp trên thánh đạo. Cấp độ này được 
gọi là kiến đạo. Và khi đã đạt được kiến đạo, tức là đã thấy được con 
đường, những vị này không còn đi sai đường, không còn tu mù quáng, 
nên không còn bị thối đọa. Điểm đồng nhất giữa hai đạo lộ trí tuệ và 
niềm tin này là những vị dự lưu (sotāpanna) không chấp nhận bất kỳ các 
pháp thế gian nào là chân thật và thường hằng, mà họ chỉ hướng tâm 
chuyên nhất đến lý tưởng giải thoát. Đây là điểm then chốt của cửa ngõ 
thánh đạo mà tất cả các trường phái Phật giáo đều thống nhất.
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Qua đó, chúng ta cần nhìn nhận thực tế rằng có rất nhiều người 
đệ tử của Đức Phật ngày nay là những vị đang đứng trong hàng ngũ 
các thánh quả theo ý nghĩa đích thực của nó mà không cần phải tuyên 
bố. Ngày xưa, Đức Phật ấn chứng thánh quả cho các đệ tử của Ngài để 
họ có thêm năng lượng trên đạo lộ giải thoát, hoặc để làm gương cho 
những người khác như được thấy qua Kinh Naḷakapāna (Kinh 68: II.2). 
Ngày nay, với những tiêu chí bậc thánh ấy, một hành giả tuy chưa đoạn 
tận tham, sân, si, nhưng khi kiểm chứng và tự thấy trong mình có những 
đặc tánh bậc thánh ấy, niềm tự tín của vị ấy sẽ được an định, bởi sự nỗ 
lực của tự thân không phải là vô nghĩa.

Đức Phật trong Tương Ưng Bộ (S. v, 377) có lần tuyên bố mạnh mẽ 
rằng: “Nếu những cây sāla lớn này, này Mahānāma, biết những gì là thiện 
thuyết, ác thuyết, thời Ta cũng sẽ tuyên bố những cây ấy là những bậc 
dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ, huống 
nữa là họ Thích Sarakāni. Này Mahānāma, họ Thích Sarakāni, sau khi 
mệnh chung, đã chấp nhận học giới.” Ngôn từ mạnh mẽ này được Thế 
Tôn nói lên để trả lời cho lời bàn tán của nhiều người khi Ngài tuyên bố 
Sarakāni là bậc dự lưu, người đã quy y Tam Bảo lâu ngày nhưng “phạm 
giới và uống rượu.” Cũng vậy, khi giới Tăng sĩ thực tiễn hóa thánh đạo 
(trong ý nghĩa sống thể nhập), đạo Phật sẽ phát triển đúng với nguyên 
thủy của nó, đầy nhân văn và sống động, và nhờ vậy sẽ không bị héo 
mòn, không bị giáo điều, và không còn trống rỗng với quan điểm cho 
rằng các thánh quả là chuyện của ngày xưa. Và khi nắm bắt được ý nghĩa 
thực tiễn này, việc đọc Trung Bộ cũng dễ dàng dẫn người đọc thể nhập 
vào thực tại lời dạy của Đức Phật.

Ngoài vấn đề lý tưởng của người học Phật đã được nói ở trên, 
phương pháp hành trì cũng là một vấn đề bất nhất dẫn đến sự hoài nghi 
trong tu tập của người học Phật. Ở đây, tôi xin làm sáng tỏ một pháp tu 
cơ bản nhất trong Phật giáo nguyên thủy, đó là sơ thiền. Trong khi dự 
lưu là cửa ngõ để hành giả đi vào thánh đạo thì sơ thiền là cửa ngõ để 
chuyển hóa tâm thức hành giả trên thánh đạo ấy. Sơ thiền được chú ý 
bởi vì nó là con đường duy nhất đưa đến sự thoát ly khỏi các dục. Nói 
cách khác, sơ thiền là sự nhất tâm vào một sắc tướng để không còn bị 
chi phối bởi dục giới mà con người đang cư trú. Và Kinh tạng cũng cho 
biết, chỉ cần chứng và trú sơ thiền, rồi quán sơ thiền ấy (hoặc quán năm 
thủ uẩn) là vô thường, chịu sự đoạn diệt, hành giả cũng có thể thành 
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tựu được các thánh quả và được giải thoát, mà không cần lên các tầng 
thiền cao hơn (xem Kinh 52 và Kinh 64). Do vậy, việc chứng đắc sơ thiền 
là cơ bản của mọi pháp môn tu trong Phật giáo, bất kể là nguyên thủy 
hay phát triển. 

Sơ thiền (paṭhamajhāna) là tầng thiền đầu tiên của sắc giới. Nó tuy 
là pháp hữu vi, còn bị sanh diệt, nhưng là nấc thang kề cận để hành 
giả bước ra khỏi dục giới. Việc chứng đắc sơ thiền không quá khó như 
nhiều người vẫn nghĩ. Kinh Đại Bát-Niết-Bàn của Đại thừa, Phẩm 22, nói: 
“Như chúng sanh cõi dục, tất cả đều có khí vị sơ thiền, hoặc tu hay chẳng tu, 
gặp nhơn duyên thời bèn được.” Thật vậy, chính nhờ trải nghiệm sơ thiền 
khi còn là một cậu hoàng tử dưới bóng mát cây diêm-phù-đề trong buổi 
lễ hạ điền mà vị Bồ-tát đã hồi ức và lóe lên tia sáng dẫn đường cho 
cuộc Đại Giác ngộ thành Phật dưới cội Bồ-đề ở miền bắc Ấn Độ (Kinh 36: 
III.2b). Vậy, chúng ta hãy tìm hiểu những đặc tánh của sơ thiền trong vai 
trò thiết yếu như được nói.

Định sơ thiền là trạng thái nhất tâm với sự vắng mặt của năm triền 
cái (dục tham, sân, hôn trầm thụy miên, trạo hối, nghi) và sự có mặt 
của năm thiền chi (tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm) (Kinh 43, VII). Định nghĩa 
sơ thiền được thấy nhiều nhất trong Trung Bộ rằng: “Vị tỷ-kheo ly dục, ly 
bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly 
dục sanh, có tầm, có tứ.” “Ly dục” tức là xa lìa dục tham (kāmacchanda) 
đối với các dục ở thế gian: sắc, thanh, hương, vị và xúc; “ly bất thiện 
pháp” tức là xa lìa bốn triền cái còn lại: sân (byāpāda), hôn trầm thụy 
miên (thīnamiddha), trạo hối (uddhacca-kukkucca) và nghi (vicikicchā). 
Như vậy, sơ thiền được chứng đắc nhờ đoạn trừ năm triền cái (ly dục, 
ly bất thiện pháp) và thành tựu năm thiền chi. Điều đáng chú ý là tác 
nhân đưa đến sơ thiền chính là tầm (vitakka), tứ (vicāra) và nhất tâm 
(ekodibhāva); ba thiền chi này khi được tu tập sung mãn sẽ dẫn khởi hỷ 
(pīti – tâm hoan hỷ) và lạc (sukha – thân an lạc). Tầm nghĩa là chú tâm 
vào một đối tượng; tứ là dán chặt tâm vào đối tượng ấy; nhất tâm còn 
được gọi là tâm nhất cảnh. Do vậy, tầm, tứ và nhất tâm đóng vai trò chủ 
đạo đưa đến sơ thiền.

Và đối tượng hay pháp quán của sơ thiền này là gì? Có rất nhiều 
pháp quán hay pháp môn có thể được sử dụng, miễn sao pháp môn 
ấy đưa đến đoạn trừ năm triền cái và thành tựu năm thiền chi. Và cũng 
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tùy theo pháp môn mà có những cấp độ đắc thiền khác nhau. Ngài 
Buddhaghosa trong Thanh Tịnh Đạo (Ch. III, 107) nói: “Trong những pháp 
quán đem lại định an chỉ, thì mười biến xứ (kasiṇa) cùng với niệm hơi thở 
đem lại tất cả bốn thiền; mười quán bất tịnh và thân hành niệm đem lại 
sơ thiền.” Tóm lại, định sơ thiền có thể đạt được trong tất cả các pháp tu. 

Qua đó, chúng ta thấy sự tu tập trong các truyền thống Phật giáo ở 
Việt Nam rằng, dù tu pháp môn nào, hành giả cũng phải đạt cho được 
nhất tâm (ekodibhāva). Nhất tâm là cốt lõi của mọi pháp môn tu. Và 
muốn đạt được nhất tâm, hành giả phải vận dụng tầm và tứ đối với 
pháp tu đó. Khi ba tác nhân chủ đạo – tầm, tứ và nhất tâm – được tu 
tập và đạt đến sung mãn, thì hỷ và lạc sanh khởi. Ngay lúc đó, dục tham 
không thể tồn tại; sân tâm, hôn trầm thụy miên, trạo hối, và nghi tất cả 
đều tự biến mất và nhường chỗ cho năm thiền chi. Đó là trạng thái tâm 
ở sơ thiền. Còn nếu năm triền cái vẫn tồn tại khi tu tập, vị hành giả tự 
thấy mình tu chưa tốt vì không được nhất tâm và không được hài lòng 
vì không có được hỷ lạc trong tu tập. 

Khác với sự chứng ngộ các thánh quả, sự chứng đắc thiền chỉ là 
trạng thái định nhất thời, và đắc cạn hay sâu là tùy vào sự hành trì của 
hành giả. Mỗi ngày có nhiều thời khóa tu tập nên hành giả có thể đạt 
được nhiều lần sự nhất tâm. Trong các truyền thống tu tập thường thấy 
ở Việt Nam, những pháp tu như tụng kinh, trì chú, lần chuỗi niệm Phật... 
đạt cao nhất chỉ ngang sơ thiền, bởi vì những pháp tu này không thể 
lìa tầm và tứ mà tu được; và khi còn tầm và tứ, hành giả không thể đi 
lên nhị thiền. Dù vẫn dễ bị dao động bởi hai thô pháp tầm và tứ, với sơ 
thiền như đã được nói ở trên, vị hành giả cũng có thể quán các pháp 
hữu vi là vô thường, chịu sự hoại diệt, mà nhờ đó hành giả có thể thành 
tựu các thánh quả hay đạt được sự giải thoát khỏi vòng luẩn quẩn trong 
luân hồi sanh diệt của vạn hữu. 

Ngang qua các tuyền thống tu tập của Phật giáo, chúng ta thấy 
rằng thiền là cốt lõi cho mọi pháp môn tu. Trong Phật giáo Việt Nam 
hiện nay, chúng ta không thấy có một tông phái nào mà không xuất 
thân từ các dòng thiền, bất kể tu theo pháp môn nào. Khi nhận thấy 
tất cả các tông phái Phật giáo đều từ một gốc mà ra, tức là thiền, con 
đường tu tập của người học Phật sẽ nhất quán, không còn hoài nghi do 
dự khi tu tập, đồng thời cách tu tập cũng sẽ rõ ràng và đưa đến mục 
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đích thiết thực. Sơ thiền là cõi sắc giới gần với dục giới nhất, gần với con 
người nhất, nên có rất nhiều pháp môn tu tập (với tầm và tứ) thích hợp 
với con người. Do vậy, chỉ với sơ thiền, hành giả dễ dàng đạt được hạnh 
phúc ngay trong hiện tại, đồng thời có thể thực thi thánh đạo cho mục 
đích giải thoát. Phật giáo Việt Nam phần lớn đi theo tuyền thống tu tập 
sơ thiền như thế, rất nguyên thủy. Thế nhưng, trong thực tế, nhiều người 
tu tập lại đánh mất đi giá trị thiết thực hiện tại ấy bằng những niềm tin 
hướng ngoại, thiếu tự chủ, rồi tranh chấp pháp môn đúng sai. Do đó, 
phổ biến giáo lý nguyên thủy và làm sáng tỏ những giá trị thiết thực 
của nó có thể trang bị cho các pháp hành truyền thống những pháp học 
đúng với cội nguồn của Phật giáo.

Nói tóm lại, để người đọc tiếp thu tốt lời dạy của Đức Phật từ Trung 
Bộ hay từ kinh điển nguyên thủy, hai phương diện lý tưởng và thực hành 
thuộc thánh đạo như trên cần được xem là phạm trù có thể chứng đạt 
được và có thể hành trì được bởi con người. Điều này không có nghĩa là 
đề cao bản ngã của con người, mà hướng con người đến nơi nương tựa 
vững chắc, đó là nương tựa chính mình và nương tựa Pháp. Chính vì sự 
nương tựa này mà Đức Phật tha thiết chỉ dạy các đệ tử: “Này các tỷ-kheo, 
hãy sống tự mình làm hòn đảo cho chính mình, hãy nương tựa nơi chính 
mình, không nương tựa một ai khác. Hãy lấy Pháp làm hòn đảo, hãy lấy 
Pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một ai khác” (S. iii, 42). Cũng 
vậy, khi đọc kinh, người đọc có thể hiểu kinh theo cách thể nhập Pháp 
của riêng mình để suy tư và sống theo đó. Cho dù có nhiều kinh, hay 
nhiều câu chuyện trong Trung Bộ, liên quan đến các người ngoại đạo 
được Đức Phật nói cho các tỷ-kheo, nhưng kỳ thực Ngài ngụ ý dạy các 
đệ tử soi lại chính mình qua cách Ngài hướng dẫn họ đối đầu với các 
người ngoại đạo. Do vậy, phản quan tự kỷ, soi lại chính mình, là kim chỉ 
nam cho người học Phật dù ở bất cứ lãnh vực nào: học hay tu hay ứng 
xử trong cuộc sống. 

]

Kinh tạng Pāli nói chung là thể loại đọc tụng và được truyền miệng 
gần năm trăm năm, nên mô thức lặp lại không chỉ tồn tại trong tự thân 
mỗi bài kinh, mà còn có nhiều đoạn giống hệt nhau giữa kinh này và 
kinh khác. Hòa thượng phiên dịch bản Việt ngữ của Trung Bộ có một 
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trăn trở là bản Việt ngữ vẫn chưa được đồng bộ hóa đúng như nguyên 
bản. Tuy nhiên, khi đối chiếu những chỗ không đồng bộ đó, tôi thấy có 
những từ chưa đồng bộ lại bổ sung ý nghĩa cho nhau, giúp người đọc 
hiểu rõ hơn về từ ngữ đó; những chỗ như vậy, tôi xin giữ nguyên. Còn 
những chỗ có thể đồng bộ hóa để giúp cho kinh văn được thuần nhất 
và rõ ràng hơn thì tôi nghĩ đây là ý Hòa thượng mong muốn. Chẳng hạn, 
đoạn kinh nói về người xuất gia không chân chánh của Kinh Không Uế 
Nhiễm (Kinh 5) không giống với nguyên bản Việt ngữ vì bị đồng bộ hóa 
bởi Kinh 107. Và, trong khi biên soạn, tôi đã sử dụng các bản Trung Bộ 
Anh ngữ của các dịch giả như Bhikkhu Bodhi, I.B. Horner, và bản song 
ngữ điện tử Anh-Pāli của Bhikkhu Sujato, để đối chiếu nhằm điều chỉnh 
những chỗ cần thiết, cũng như hỗ trợ cho công việc giản yếu. Bên cạnh 
đó, bộ Trung A-Hàm do HT. Tuệ Sỹ dịch và chú là bộ kinh chữ Hán tương 
đương với Trung Bộ, cũng như Tạp A-Hàm và Tăng Nhất A-Hàm (do HT. 
Thích Đức Thắng dịch Việt và HT. Tuệ Sỹ hiệu chính và chú thích) có một 
số kinh tương đương trong Trung Bộ, được tham khảo một cách lý thú 
giữa hai dòng truyền thừa độc lập này. Những nguồn tham khảo này 
bổ trợ thiết thực cho những chỗ khó hiểu để tránh sai sót cũng như để 
chuyển tải ý kinh mà không phải phụ thuộc vào văn phong của  Pāli.

Thấm thoắt mà đã hơn 20 năm kể từ ngày chập chững được THẦY 
hướng dẫn soạn từng bài kinh của Trung Bộ. Khi những kiến giải của bản 
thân về kinh điển nguyên thủy được hình thành thì THẦY cũng đã an 
định nội tâm, rồi viên tịch. Trong thời gian soạn Trung Bộ Giản Yếu, đệ tử 
hậu sanh này đã bao lần ước mơ THẦY vẫn còn như thuở nào để được 
thưa thỉnh và để được đảnh lễ THẦY với niềm pháp lạc vô biên có được 
từ Giáo Pháp Thế Tôn qua từng câu, từng chữ mà THẦY đã lưu lại trên 
mỗi trang kinh. Lòng bỗng nhớ THẦY vô hạn! Bên ngoài, đại dịch Covid 
đang hoành hành, dân tình đang khốn đốn. Bao cảm xúc đan xen cùng 
với thực tại muôn màu đầy biến động. Cơn mưa lại ùa đến.... Hướng về 
xả, tâm an trú: “Cái gì là lõi cây, cái ấy tồn tại lâu dài.”
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